
Biểu số 09 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA  TRƯỜNG  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2023 –2024 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 

 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I 
Điều kiện tuyển 

sinh 

 

Thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh THPT hiện hành 

và hướng dẫn tuyển sinh 

đầu cấp hàng năm của Sở 

GD&ĐT thành phố Đà 

Nẵng. 

  

II 

Chương trình giáo 

dục mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Chương trình 

giáo dục phổ 

thông 2006 

III 

Yêu cầu về phối 

hợp giữa cơ sở giáo 

dục và gia đình; 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của học 

sinh 

- Phối hợp kịp thời, thường xuyên và có hiệu quả giữa nhà 

trường và gia đình trong giáo dục học sinh  rèn luyện hạnh 

kiểm, lễ phép, văn hóa trong ứng xử tham gia tích cực các 

hoạt động đoàn thể, chấp hành tốt luật pháp. 

- Học sinh có ý thức tự giác học tập, chấp hành nội qui học 

tập và kiểm tra đánh giá, rèn luyện kỹ năng học tập tích cực, 

sáng tạo. 

IV 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt của học sinh ở 

cơ sở giáo dục 

- Hoạt động câu lạc bộ, tổ chức phong trào thể dục, thể thao, 

văn nghệ, tham quan dã ngoại, các hội trại truyền thống, hoạt 

động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, 

hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể, lao động công ích, 

tổ chức các ngày hội,... nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh. 

V 

Kết quả năng lực, 

phẩm chất, học tập 

và sức khỏe của học 

sinh dự kiến đạt 

được 

- Về hạnh kiểm: Tỉ lệ HS HS xếp loại yếu/chưa đạt 0%, xếp 

loại khá, tốt trên 90%. 

- Về học lực: Giỏi/Tốt trên 15%; Khá: trên 55%; Trung 

bình/Đạt dưới 30%, Yếu, kém 0%. 

- 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. 

VI 

Khả năng học tập 

tiếp tục của học 

sinh 

Khối 10:  

Tỉ lệ học 

sinh lên 

lớp trên 

99% 

Khối 11:  

Tỉ lệ học 

sinh lên 

lớp trên 

99% 

Khối 12:- 100% HS đủ điều 

kiện dự thi THPT QG 

- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên 

mặt bằng chung của thành phố. 

- Học sinh có đủ điều kiện cơ 

bản để theo học các trường 

trung cấp, cao đẳng và đại học. 
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Biểu số 10 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ CỦA 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 

. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông 

theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về 

đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I 
Số học sinh chia theo kết quả 

rèn luyện 
436 436     

1 Tốt (tỷ lệ so với Tổng số) 92.89% 92.89%     

2 Khá (tỷ lệ so với Tổng số) 6.42% 6.42%     

3 Đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0.69% 0.69%     

4 Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0.00% 0.00%     

II 
Số học sinh chia theo kết quả 

học tập 
436 436     

1 Tốt (tỷ lệ so với Tổng số) 9.63% 9.63%     

2 Khá (tỷ lệ so với Tổng số) 57.34% 57.34%     

3 Đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 32.57% 32.57%     

4 Chưa đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0.46% 0.46%     

III Tổng hợp kết quả cuối năm 436 436     

1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 99.54% 99.54%     

a 
Học sinh Xuất sắc (tỷ lệ so với 

Tổng số) 
1.38% 1.38%     

b 
Học sinh Giỏi (tỷ lệ so với Tổng 

số) 
8.26% 8.26%     
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2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 0.46% 0.46%     

3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 0.46% 0.46%     

4 
Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so 

với tổng số) 
0.23% 0.23%     

5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00%     

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm 

trước và trong năm (tỷ lệ so với 

tổng số) 

0.00% 0.00%     

IV 
Học sinh đạt các giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 
0 0 0 0 

1 Cấp tỉnh/ thành phố 0 0 0 0 

2 
Quốc gia, khu vực một số nước, 

quốc tế 
0 0 0 0 

V 
Số học sinh dự xét hoặc dự thi 

tốt nghiệp 
0 0 0 0 

VI 
Số học sinh được công nhận 

tốt nghiệp 
0 0 0 0 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)         

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số)         

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)         

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao 

đẳng  
0 0 0 0 

VIII Số học sinh nữ 222 222     

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 2 2     

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường  theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đánh giá, 

xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối 
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Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I 
Số học sinh chia theo hạnh 

kiểm 
766   383 383 

1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 96.74%   96.34% 97.13% 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 3.13%   3.39% 2.87% 

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 0.13%   0.26% 0.00% 

4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

II Số học sinh chia theo học lực 766   383 383 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 22.06%   22.45% 21.67% 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 66.06%   64.23% 67.89% 

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) 11.88%   13.32% 10.44% 

4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

5 Kém (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

III Tổng hợp kết quả cuối năm 766   383 383 

1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 100.00%   100.00% 100.00% 

a 
Học sinh giỏi  (tỷ lệ so với tổng 

số) 
21.93%   22.45% 21.41% 

b 
Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với 

tổng số) 
66.19%   64.23% 68.15% 

2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

3 Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

4 
Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so 

với tổng số) 
0.39%   0.78% 0.00% 

5 Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%   0.00% 0.00% 

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm 

trước và trong năm (tỷ lệ so với 

tổng số) 

0.00%   0.00% 0.00% 
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IV 
Học sinh đạt các giải các kỳ thi 

học sinh giỏi 
33 0 0 33 

1 Cấp tỉnh/ thành phố 32 0 0 32 

2 
Quốc gia, khu vực một số nước, 

quốc tế 
1 0 0 1 

V 
Số học sinh dự xét hoặc dự thi 

tốt nghiệp 
383 0 0 383 

VI 
Số học sinh được công nhận 

tốt nghiệp 
0 0 0 383 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)         

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số)         

3 Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)         

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao 

đẳng  
0 0 0 0 

VIII Số học sinh nữ 430   220 210 

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 2   2 0 
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Biểu số 11 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA  

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 

 

TT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học 18 Số 1.16m2/học sinh 

II Loại phòng học  - 

1 Phòng học kiên cố 18  

2 Phòng học bán kiên cố 0  

3 Phòng học tạm 0  

4 Phòng học nhờ 0  

5 Số phòng học bộ môn 05  

6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 01  

7 Bình quân lớp/phòng học 01/phòng  

8 Bình quân học sinh/lớp 45hs/lớp  

III Số điểm trường 01  

IV Tổng số diện tích đất (m2) 9.366,2  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 7.302  

VI Tổng diện tích các phòng 2.129  

1 Diện tích phòng học (m2) 810 67.5m2/01 phòng 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 262 87.6m2/01 phòng 

3 Diện tích thư viện (m2) 116 116m2/01 phòng 

4 
Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể 

chất) (m2) 
 822m2/01 phòng 

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 

thống (m2) 
27 m2  

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 

 Số bộ/lớp 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định   

1.1 Khối lớp 10 17  

1.2 Khối lớp 11 0.75  

1.3 Khối lớp 12 0.75  

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy 

định 
  

2.1 Khối lớp 10 0  

2.2 Khối lớp 11 9  

2.3 Khối lớp 12 2  

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) Không có  

4 …   

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 
105 

Số học sinh/bộ 

12,2 
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IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 02  

2 Cát xét 02  

3 Đầu Video/đầu đĩa 01  

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 25  

5 Thiết bị khác... 06  

6 …..   

  

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 02  

2 Cát xét 02  

3 Đầu Video/đầu đĩa 01  

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 25  

5 Thiết bị khác... 06  

.. ……………   

  

 Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp Không. 

XI Nhà ăn Không. 

  

  Nội dung 
Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh 

bán trú 
Không Không Không 

XIII Khu nội trú Không Không Không 

  

XIV Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 09  07  0,09 

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 
     

(*Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020  của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp 

học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  

XVII Kết nối internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  

XIX Tường rào xây x  
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Biểu số 12 

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU, 

NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 
 

TT 

Nội dung TS 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề nghiệp 

(Tự đánh giá) 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Tổng số giáo viên, CBQL 

và nhân viên 
77  25     63 5 0 54 14   

I Giáo viên (Trong đó số 

giáo viên dạy môn): 
65  23 42    63 2  53 12    

1 Toán 11  5 6       11     

2 Lý/KTCN 7  1 6       7     

3 Hóa 6  5 1       6     

4 Sinh/KTNN 5  2 3       5     

5 Tin 3  1 2       3    

6 Ngữ văn 10  4 6       8 2   

7 Lịch sử 4   4       1 3   

8 Địa lý 3   3       1 2   

9 GDCD 3   3       1 2   

10 Anh văn  7  5 2       7    

11 Thể dục 4   4       1 3   

12 Quốc phòng  2   2       1 1   
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TT 

Nội dung TS 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề nghiệp 

(Tự đánh giá) 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Tổng số giáo viên, CBQL 

và nhân viên 
77  25     63 5 0 54 14   

II Cán bộ quản lý 3  2 1     3       

1 Hiệu trưởng 1   1     1       

2 Phó hiệu trưởng 2  1 1     2       

III Nhân viên 9   4 1  4         

1 Nhân viên văn thư 1   1            

2 Nhân viên kế toán 1   1            

3 Thủ quỹ                

4 Nhân viên y tế 1   1            

5 Nhân viên thư viện 1    1           

6 
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 
1   1            

7 
Nhân viên hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật 
               

8 Nhân viên CNTT                

9 Bảo vệ NĐ68 4      4         
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CÔNG KHAI  

CHI TIẾT QUYẾT TOÁN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 
 

 Căn cứ phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2022 theo QĐ số 1714/QĐ-

SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Đà Nẵng và bổ sung dự toán trong năm cho nhà trường; 

 Căn cứ quyết định số 322/QĐ-THPTLC ngày 11 tháng 8 năm 2022 ban hành 

giá dịch vụ vệ sinh năm học 2022-2023; 

 Nay nhà trường thực hiện công khai quyết toán kinh phí chi tiết như sau : 

                         NGUỒN KINH PHÍ 

NỘI DUNG 
NGÂN SÁCH HỌC PHÍ 

DỊCH VỤ  

VỆ SINH 

BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC 

12 

I. SỐ THU/CẤP 9.663.551.000 274.934.382 96.956.000 153.705.000 

Trong đó:        

Năm trước mang sang 130.000.000 

 

 44.356.000  

Nguồn cải cách tiền lương  274.934.382   

II. SỐ CHI 8.426.893.075 0  41.640.550 143.669.250 

1. Chi lương và các khoản phụ cấp 5.195.110.790  27.600.000 

 

133.580.250 

2. Các khoản nộp BHXH,YT,TN 932.623.004     

3. Tiền thưởng giáo viên 39.932.000     

4. Phúc lợi tập thể (lễ, tết, trợ cấp tổ 

văn 

 phòng, hỗ trợ 1/6, trung thu, đám hiếu, 

hỉ…) 298.420.000    

 

5. Tiền điện, nước, vệ sinh, mạng 

internet, điện thoại, web, báo 131.473.149    

 

6. Sửa chữa, duy tu tài sản, MMTB 79.731.656    

 

10.089.000 

7. Chi nghiệp vụ ngành 408.919.234     
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- Chi mua sách, mua hàng hóa 

vật tư cho phòng bộ môn, photo 

công văn.. 90.346.636    

 

- Khen thưởng học sinh 27.420.000      

- Tổ chức 2 kỳ thi lớp 10 và TN 

12 111.976.000    

 

- Chi hội thao QP, HKPĐ       19.026.140     

- Các nghiệp vụ khác  160.150.458     

8. Hỗ trợ CPHT cho HS nghèo 100.536.000      

9. Mua sắm tài sản 82.166.200     

 

10. Chi khác 63.652.600      

11. KP mua sắm GDPT 2018 21.780.000     

12. Chi mua vật tư văn phòng, khoán 

VPP, thay mực máy in, mua ghế CC… 62.806.000  14.040.550 

 

13. Công tác phí theo quy định 58.318.840     

14. Các khoản chi phí khác (hội nghị, 

thuê mướn..) 18.150.000   

 

15. Thu nhập tăng thêm 721.687.527    

16.Trợ cấp Tết 140.400.000    

17. Phụ cấp dạy khuyết tật 71.186.075    

TỒN 1.236.657.925 274.934.382 53.315.450  

Chuyển sang năm 2023 1.234.620.000 274.934.382 53.315.450 10.035.750 

Nguồn KP tự chủ 13 180.000.000    

Nguồn KP mua sắm GDPT 2018 1.054.620.000    

Kinh phí huỷ (nguồn 12) 2.037.925    

 

Nguồn BHYT trích chăm sóc  SKBĐ HS: 

Tổng cấp:    44.928.269 đồng ( Trong đó : Tồn năm trước : 10.002.439đ) 

Tổng chi:       8.630.800 đồng 
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 + Chi mua thuốc, DD  sát khuẩn:   1.287.700 đ 

 + Mua vật tư, đồ dùng y tế:    1.600.000 đ  

 + Phun thuốc sát khuẩn, xét nghiệm mẫu nước :  5.743.100 đ 

Tồn quỹ chuyển sang năm 2023: 36.297.469 đồng 
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CÔNG KHAI 

 HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TỪ NGƯỜI HỌC: MỨC THU 

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2023 – 2024 VÀ DỰ 

KIẾN CHO HAI NĂM HỌC TIẾP THEO 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 

 

STT Nội dung ĐVT Mức thu Ghi chú 

 

I Năm học 2023 – 2024    

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 300.000 NĐ 

81/2021/NĐ-CP 
2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 60.000  

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/môn 30.000  

II Năm học 2024 – 2025   Dự kiến giữ 

nguyên mức thu 

như năm học 

2023-2024 

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 300.000 

2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 60.000 

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/tháng 30.000 

III Năm học 2025 – 2026   Dự kiến giữ 

nguyên mức thu 

như năm học 

2023-2024 

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 300.000 

2 Vệ sinh Đồng/học sinh/năm 60.000 

3 Bồi dưỡng kiến thức Đồng/học sinh/tháng 30.000 
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CÔNG KHAI  

CÁC KHOẢN CHI NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-THPTLC ngày     tháng    năm 2023  

của trường THPT Liên Chiểu) 
 

STT Nội dung ĐVT Số tiền Ghi chú 

I Các khoản chi lương, đóng góp, 

chi chuyên môn…. 

Đồng 7.457.678.236  

II Mức thu nhập hàng tháng của 

giáo viên và cán bộ quản lý 

   

1 Mức cao nhất Đồng/người/tháng 15.503.870 

2 Mức bình quân Đồng/người/tháng 6.971.212 

3 Mức thấp nhất Đồng/người/tháng 3.479.299 

III Mức chi thường xuyên học sinh Đồng/học sinh/năm 720.159  

IV Chi đầu tư, xây dựng, sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị 

 

Đồng 

 

161.97.856 
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